Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Dự án trường mầm non An Dương xã Nhã Nam, hạng mục: Xây dựng khối nhà hành chính quản trị, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ được xây dựng trên khuôn viên trường có diện tích khoảng 9739 m2 gồm các hạng mục sau:
- Xây dựng mới Khối nhà hành trính quản trị 2 tầng có tổng diện tích sàn khoảng 700m2; nhà bếp 1 tầng có tổng diện tích sàn khoảng 221m2. Cụ thể: Tường xây gạch bê tông không nung trát vữa XM, sơn hoàn thiện. Nền, sàn lát gạch granite, mái lợp tôn chống nóng. Hệ thống cửa đi, của sổ nhôm hệ, kính dán an toàn. Công trình sử dụng kết cấu móng BTCT chịu lực, kết hợp khung bê tông cốt thép, tường xây gạch bê tông không nung cùng tham gia chịu lực. Hệ thống điện, chống sét, cấp thoát nước …. Thiết kế theo quy định hiện hành.
- Các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ có diện tích xây dựng khoảng 17m2, mái vòm có diện tích khoảng 700m2, sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, bồn hoa, trồng cây...
(Chi tiết trong hồ sơ thiết kế BVTC)
2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
         Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế. 
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Theo TCVN hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu liên hệ với Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình để thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực tế của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển,…. Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và ký nhận giữa các bên có liên quan. Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
b) Biển báo thi công: phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu và thành phần thực hiện, nội dung bảng hiệu phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và tuân theo quy định của pháp luật; Phải bố trí các hệ thống biển báo và có phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.
c) Các công trình tạm: Phải có Nhà Ban chỉ huy công trình và phục vụ y tế, phải có nhà vệ sinh hiện trường, phải có nhà kho để chứa vật tư thiết bị trong quá trình thi công, phải có lán trại cho công nhân…
d) Cấp điện, nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Trường hợp công trường không có nguồn điện thì nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo việc thi công được liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
e) Các biện pháp khác:
- Phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
- Phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.
- Phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, TVGS chấp nhận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 
- Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu phải có chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát. 
- Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo theo tiêu chuẩn của thiết kế và E-HSMT. 
- Vật liệu khác: phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phải phù hợp và đồng bộ với các vật liệu chính.
          - Nhãn hiệu, xuất xứ (nếu có) của vật tư, vật liệu được nêu trong Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công và Hồ sơ mời thầu này chỉ để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật và chất lượng của vật tư, vật liệu. Được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng sản phẩm (không có nghĩa chỉ định sản phẩm). 
	- Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ (hãng, nước sản xuất) các chủng loại vật tư, thiết bị dùng cho gói thầu. Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; hiện đại  (theo yêu cầu của thiết kế) 
- Ghi chú: Tất cả các loại vật liệu, thiết bị nhà thầu dùng để thi công và tính giá dự thầu công trình phải đảm bảo đúng chủng loại, quy cách, chất lượng, thương hiệu, xuất xứ vật liệu và các chỉ tiêu kỹ thuật theo chỉ dẫn của thiết kế kỹ thuật. Nhà thầu không được tự ý thay đổi, trường hợp đặc biệt khi thi công do thị trường không có, nếu cần thay đổi loại vật liệu khác chất lượng tương đương thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát thi công.
Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, chủng loại, xuất xứ của tất cả các loại vật liệu, thiết bị để làm cơ sở tính giá dự thầu.
- Khái niệm tương đương đối với các loại vật tư; thiết bị ở trên nghĩa là có thể dùng các loại vật tư; thiết bị khác có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng; độ bền sử dụng là tương đương với các loại vật tư thiết bị cụ thể đã nêu.
Yêu cầu thông số kỹ thuật của thiết bị:

	STT
	Tên
	Thông số kỹ thuật

	1
	Tủ Rack
	Tủ rack 10U kèm khay, giá đỡ, 1-2 quạt tản nhiệt (nếu có),... 
Rack 19” 10U – D500
Kích thước: W550 x H500 x D500mm
Vật liệu: Thép cán nguội CT3
+ Vỏ tủ 0.8mm
+ Khung rack gắn thiết bị 1.5mm
Kết cấu
+ Cửa trước cánh lưới đơn, khóa tròn
+ Mặt sau cố định, treo tường.
+ Hông hàn liền, không tháo lắp.
Phụ kiện: 1 bộ đinh treo tường, 12 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 4 port 10A.

	2
	Bộ lưu điện
	Bộ lưu điện:
- Công suất: 2000VA/1800W
- Ngưỡng điện áp ngõ vào: (110-300)VAC
- Điện áp danh định ngõ ra: 220*(1+-2%)VAC
- Kích thước: 190x399x330mm
- Độ ồn khi máy hoạt động: 40dB không tính còi báo
- loại ắc quy: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm
- Thời gian lưu điện: > 3,5 phút
- Bảo hành: 36 tháng


	3
	Smart Tivi 4K 65 inch
	Smart Tivi 4K 65 inch:
- Loại tivi: Smart Tivi
- Kích cỡ màn hình: 65 inch
- Độ phân giải: 4K(ultra HD)
- Loại màn hình: Đèn nền: Mini LED
- Hệ điều hành: Tizen tm
- Chất liệu chân đế và viền tivi: Nhựa
- Công nghệ hình ảnh: Công nghệ Color Booster Pro
- Bộ xử lý: Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2
- Tần số quét thực: 100 Hz/120 Hz
- Tiện ích: điều khiển bằng điện thoại, giọng nói, chiếu hình từ điện thoại lên tivi, remote,..
- Công nghệ âm thanh: Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite
- Cổng kết nối: Wifi, Bluetooth 5.3, 2 cổng USB A, 4 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC)

	4
	Đầu ghi NVR 8 kênh
	Đầu ghi NVR 8 kênh:
- Đầu ghi hỗ trợ 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at
- Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất
- Xem lại đồng thời 8/16/16 kênh..1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 cổng input/output audio, Alarm in/out 4/1
- Khả năng gán được số lượng camera IP: HG20-7608NI-K2 là 8 camera IP. Hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại, lưu trữ với camera độ phân giải lên đến 8MP, Khả năng hiển thị 2 kênh 4K/ hoặc 8 kênh 1080P trên màn hình trực tiếp.
- Hai cổng USB2.0. Độ phân giải xem lại: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Hỗ trợ 2 ổ HDD với đầu ghi K2, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.
- Kèm chuột
- Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

	5
	Ổ Cứng HDD 8TB
	Ổ Cứng HDD 8TB:
- Bảo hành: 60 tháng
- Chuẩn giao tiếp: Sata III
- Kích thước: 3.5 inch
- Giao diện: SATA 6 Gb/s
- Dung lượng: 8TB
- Cache: 256M
- RPM: 7200
- MTBF (M hours): 2,000,000
- Chu kỳ tải/dỡ tải : 600,000

	6
	Bộ phát wifi (router):
	Bộ phát wifi (router):
- Băng tần mạng: 2.4GHz & 5GHz
- Loại thiết bị: Router Wifi
- Tốc độ Wifi: 300 Mbps (băng tần 2.4GHz)
867 Mbps (băng tần 5GHz)
- Chuẩn mạng: Chuẩn AC
- Số Anten: 2 ăng ten 2.4GHz
2 ăng ten 5GHz
- Số cổng: 1 x WAN
2 x LAN
- Số user truy cập tối đa: 30 - 40 user
- Mật độ phủ sóng (bán kính): 20 - 30 m
- Nút bấm hỗ trợ: 1 nút WPS/RST
- Kích thước: Dài 18.7 cm - Rộng 12.5 cm - Cao 17.5 cm

	7
	Patch panel
	Patch panel 24 port RJ45

	8
	Switch PoE gigabit 24 cổng
	Switch PoE gigabit 24 cổng 10/100/1000 baset:
- 24 cổng mạng Gigabit 10/100/1000Mbps, giao diện RJ45, hỗ trợ PoE công suất 30W /cổng, tổng công suất 220W.
- 2 cổng  Uplink Combo
- Tự động nhận MDI/MDIX
- Cấu hình qua giao diện Web thân thiện
- Cấu hình qua giao diện Web thân thiện

	9
	
	Camera IP poE 4.0MP

	10
	Tủ Mát (400L)
	Tủ Mát (400L)
- Đặc điểm: tủ mát dạng đứng, 2 lớp hút chân không, Công nghệ Auto Defrost: tự rã đông, không bám tuyết, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện
- Kích thước: 61,5 x 600 x 1950 (mm)
- Dung tích: 400 lít
- Công suất: 350W
- Bảo hành: 12 tháng

	11
	TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN
	TỦ ĐÔNG KHÁNG KHUẨN 
- Đặc điểm: tủ đông kháng khuẩn 1 chế độ đông, 2 ngăn đông, 2 cánh. Lớp cách nhiệt Polyurethane dày 50 đến 62mm, Xốp cách nhiệt sử dụng hệ Cyclopentane thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm
- Tủ có kích thước thu gọn 1116 x 694 x 845 (mm)
- Dung tích: 428 lít
- Công suất: 220W
- Bảo hành:12 tháng

	12
	Tủ đựng bát đĩa
	Tủ đựng bát đĩa
- Tủ chén inox lớn nhiều ngăn
- Tủ chén được làm bằng inox 201 và kính, kích thước DXCXR : 115cm x 1m6(bao gồm lan can) x 40cm - 115cm x 1m6(bao gồm lan can) x 35cm
Tủ có ba cửa trên và ba cửa dưới. Hai ngăn trên được ngăn bằng inox phẳng
để chứa đựng thức ăn, hai hông tủ bằng inox lưới để thoát mùi

	13
	Bàn chặt
	Bàn chặt
- Đặc điểm: Bàn chữ nhật có thành sau, khung bằng hộp inox vuông 40mm và 20x40mm dày 1.3mm; mặt tôn inox sáng bóng dày 0.8mm, lót gỗ mặt bàn dày 18mm làm bàn chặt; Cắt gấp bằng máy thủy lực, chân có ủng cao su.
- Kích thước: 1500 x 750 x 850 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng

	14
	Bàn để đồ sơ chế 1
	Bàn để đồ sơ chế 1
- Đặc điểm: Bàn chữ nhật có thành sau, khung bằng hộp inox vuông 40mm và 20x40mm dày 1.1mm; mặt tôn inox sáng bóng dày 0.8mm; Giá dưới là inox phẳng; Cắt gấp bằng máy thủy lực, chân có ủng cao su.
- Kích thước: 3500 x 800 x 800 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng

	15
	Giá nan Inox 5 tầng
	Giá nan Inox 5 tầng
- Đặc điểm: Kệ inox dạng nan 5 tầng, đan bằng thanh nan inox 10×20 khoảng cách 3cm, dầy 0,6-0,8. Chân inox vuông 40mm, dày 1.5mm. Lan can
10x20mm ba mặt giúp giữ vật dụng tránh bị rơi.
Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp, Các chân có bộ tăng chỉnh mặt phẳng
- Kích thước: 1500 x 500 x 1500 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng

	16
	Xe thu khay bát bẩn có lỗ thu rác
	Xe thu khay bát bẩn có lỗ thu rác
- Đặc điểm: Khung xe bằng inox, các khay bằng nhựa. Có ba ngăn đựng đồ sạch, hai thùng đựng đồ bẩn. Có 4 bánh xe di chuyển, có hãm chân
- Kích thước: 776 x 455 x 925mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng

	17
	Bàn xếp bát đĩa bẩn

	Bàn xếp bát đĩa bẩn
- Đặc điểm: Bàn chữ nhật có thành sau, khung bằng hộp inox vuông 40mm và 20x40mm dày 1.1mm; mặt tôn inox sáng bóng dày 0.8mm; Cắt gấp bằng máy thủy lực, chân có ủng cao su.
- Kích thước: 1500 x 750 x 850 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng

	18
	Chậu rửa 3 hộc 2 vòi
	Chậu rửa 3 hộc 2 vòi
- Đặc điểm: Chậu 3 hộc rửa kt 500x500x300mm; loại chậu đế vuông, chân bằng hộp vuông 40mm, thanh giằng vuông 25mm. Các cạnh gấp bằng máy ép thủy lực, Mối hàn che bằng khí Agon. Vòi cấp và bộ xả đồng bộ.
- Kích thước: 2000 x 750 x 850mm
- Chất liệu: Inox dày 0,6-0,8mm
- Bảo hành: 12 tháng
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	Chậu rửa 2 hộc 1 vòi
	Chậu rửa 2 hộc 1 vòi
- Đặc điểm: Chậu 2 hộc rửa kt 500x500x300mm; loại chậu đế vuông, chân bằng hộp vuông 40mm, thanh giằng vuông 25mm. Các cạnh gấp bằng máy ép thủy lực, Mối hàn che bằng khí Agon. Vòi cấp và bộ xả đồng bộ.
- Kích thước: 1200 x 750 x 850mm
- Chất liệu: Inox dày 0.6-0.8mm
- Bảo hành: 12 tháng
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	Tủ sấy bát đĩa 2 buồng
	Tủ sấy bát đĩa 2 buồng
- Điện áp: 220v/ 50 Hz
- Công suất: 1200w
- Kích thước: 1200x480x1800mm
- Dung tích: 630 lít
- Nhiệt độ sấy: 65 độ
- Chất liệu: inox
- Bóng đèn: 2 bóng đèn sấy + 2 bóng đèn sáng
- Chức năng: Sấy kết hợp khí Ozone khử mùi, diệt khuẩn
- Bảo hành: 12 tháng
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	Bếp xào đôi
	Bếp xào đôi
BẾP GAS CÔNG NGHIỆP KIỂU Á HAI HỌNG
- Đặc điểm: Bếp xào công nghiệp thuộc dòng bếp á, 2 họng ga, dùng để xào nấu các món ăn nhanh. Chân bếp bằng inox ống D50, có bộ điều chỉnh tăng giảm chiều cao. Có hệ thống làm mát mặt bếp, rãnh thoát nước và vòi cấp
nước lắp trên thành chắn sau bếp. Hệ thống ống dẫn gas bằng thép đúc kết hợp với ống đồng, mỗi bếp có 1 van khóa riêng biệt trên hệ thống ống dẫn gas phía trong bếp.Van gas có đánh lửa manheto thuận tiện trong quá trình sử dụng
- Kích thước: 1500 x 800 x 800 + 350mm
- Áp suất gas: 500mbar
- Công suất: 2x15.000Kcal/h
- Chất liệu: Inox dầy 0,6-0,8mm
- Bảo hành: 12 tháng
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	Bếp điện từ đôi
	Bếp điện từ đôi
- Đặc điểm: Bếp điện tự công nghiệp 2 họng
- Công suất: 2x12kw 
- Điện áp: 380V/50Hz (3 pha)
- Chức năng: 8 chế độ nấu
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng
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	Tủ cơm công nghiệp:
	Tủ cơm công nghiệp:
- Đặc điểm: Tủ nấu cơm dùng gas, dùng điện, chân có điều chỉnh cao thấp, 2 cánh, 24 khay có sẵn inox 304, mỗi khay 4.5kg gạo; sử dụng bộ đốt 5A1, mồi lửa bằng Manheto, có van điều chỉnh câp nước tự động, có đồng hồ báo nhiệt. Có gioăng cánh tủ chuyên dung chịu nhiệt.
Kích thước: 1400 x 650 x 1720(mm)
- Công suất nấu: 72kg đến 96kg gạo
- Chất liệu: Inox
Lượng điện tiêu thụ: 24kw/buồng - 2 buồng Điện áp: 380v
Lượng gas tiêu thụ: 1,2 kg/h/buồng - 1kg/mẻ/buồng Thời gian: 45 - 60 phút
- Bảo hành: 12 tháng
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	Bàn sơ chế 2
	Bàn sơ chế 2
- Đặc điểm: Bàn chữ nhật có thành sau, khung bằng hộp inox vuông 40mm và 20x40mm dày 1.1mm; mặt tôn inox sáng bóng dày 0.8mm, lót gỗ mặt bàn dày 18mm làm bàn chặt; Cắt gấp bằng máy thủy lực, chân có ủng cao su.
- Kích thước: 1500 x 750 x 850 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng
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	Tum hút mùi
	Tum hút mùi
- Đặc điểm: Tum hút mùi bằng inox phía trên bếp, Có phin lọc mỡ và hộp gom mỡ, Có đèn chiếu sáng trong tum : 220V. Cắt gấp bằng máy thủy lực.
- Kích thước: (5000 x 1000 x 500 )mm
- Chất liệu: Inox  dày 1.0-1.2mm
- Bảo hành: 12 tháng
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	Bình ga công nghiệp
	- Bình ga công nghiệp loại 48kg có đầy đủ phụ kiện và chứng nhận an toàn
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	Bàn soạn có giá phẳng dưới
	Bàn soạn có giá phẳng dưới
- Đặc điểm: Bàn chữ nhật có thành sau, khung bằng hộp inox vuông 40mm và 20x40mm dày 1.1mm; mặt tôn inox sáng bóng dày 0.8mm; Giá dưới là inox phẳng; Cắt gấp bằng máy thủy lực, chân có ủng cao su.
- Kích thước: 3500 x 800 x 800 mm
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng
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	Xe đẩy thức ăn 2 tầng
	Xe đẩy thức ăn 2 tầng
- Đặc điểm: Xe đẩy thức ăn 2 tầng bằng inox, giá phẳng inox, cắt gấp bằng máy thủy lực. Bánh xe cao su đúc K-100, có hãm chân.
- Kích thước: ( 900 x 800 x 250/1150 )mm
- Chất liệu: Inox, dày 0,8-1,0mm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng
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	Bàn quầy kèm tủ hâm nóng thức ăn
	Bàn quầy kèm tủ hâm nóng thức ăn
- Đặc điểm: Tủ hâm nóng thức ăn loại 18 khay, 2 nồi bằng inox, chế độ hâm nóng sử dụng điện, với nguồn 220v/50Hz, công suất 2,5kW đến 3kW
- Kích thước khay:
Loại 1: rộng 17x dài 26 (sâu 7, 10, 15)
Loại 2: Rộng 22x Dài 32 (sâu 7,10,15)
- Chất liệu: Inox
- Bảo hành: 12 tháng
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	Quạt hút khói ly tâm
	Quạt hút khói ly tâm kèm tủ điện điều khiển quạt, lắp đặt hoàn thiện
- Động cơ : Việt - Hung
- Công suất :1 HP
- Nguồn điện : 380V-50Hz.
- Vòng tua: 960 rmp/phút
- Cột áp: 300 Pa
- Lưu lượng gió : 1600 m3/giờ
- Bảo hành: 12 tháng

	31
	Hệ thống thoát khói
	Hệ thống thoát khói bao gồm ống, côn, cút, hộp gom khói, bệ để quạt (lắp đặt hoàn thiện)
- Đặc điểm: Ống hộp chữ nhật bằng tôn tráng kẽm dày 0,95mm, có đai mặt bich liên kết. Kích thước ống 550x550-550x600mm
- Bảo hành: 12 tháng
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	Hệ thống đường ống ga
	Hệ thống đường ống ga, thi công lắp đặt hoàn thiện
Hệ thống bao gồm các thiết bị:
- Ống thép: SCH40, kích thước 3/4
- Đầu bịt ống thép hàn: Ống thép SCH40 3/4
- Van bi các loại
- Đồng hồ đo áp lực Thang đo 10Kg/cm2
- Van điều áp cấp 2, lưu lượng 5Kg/h
- Van điều áp cấp 2, lưu lượng 8Kg/h
- Dây cao su chịu áp cao công nghiệp kích thước ¼
- Bích nối ống: Bích Jis 10k – D100/D27.7
- Bảo hành: 12 tháng
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	Tủ điều khiển trung tâm
	Tủ điều khiển trung tâm
'Kết nối, hiển thị và điều khiển
Xuất tín hiệu đóng ngắt van khí gas Điều khiểu đóng ngắt tự động
+ Tủ điện kích thước 400x300x200, làm bằng thép sơn tĩnh điện
+ Aptomat đóng cắt nguồn điện 1 pha: Điện áp 220/Dòng điện Max 16A.
+ Khởi động từ Mini (đóng cắt theo tín hiệu dò ga): Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
+ Giơ le thời gian: Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
+ Aptomat cầu chì bảo vệ quá tải: Điện áp 220/Dòng điện Max 16A.
+ Bộ đổi nguồn và lọc nguồn: Dòng điện Max 5A.
+ Cầu đấu nối 20 cặp tiếp điểm
+ Đèn báo nguồn: Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
+ Nút dừng khẩn cấp: Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
+ Đèn báo + Còi báo động sự cố: Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
+ Nút Reset (Phục hồi hoạt động) sự cố: Điện áp 24V/dòng điện Max 1A
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	Dây tín hiệu và ống ghen
	Dây tín hiệu và ống ghen
+ Truyền dẫn tín hiệu
+ Lớp bọc chống nhiễu nhôm/polyester
+ Vỏ ngoài không có chất halogen ít tạo khói Duraflam
+ Xây tín hiệu Cadisun Cu/PVC 6x1
+ Ống ghen D20, ống Cadisun
+ Sản phẩm mới 100%
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	Bộ lọc giếng khoan
	Bộ lọc giếng khoan 
Số lượng cột lọc chính: 03 
Công suất lọc trung bình : 2.0 – 2.5 m3/h 
Khả năng làm mềm nước tối đa: 1000 mg/l
Khả năng loại bỏ sắt tối đa: 12 ppm
Vật liệu chế tạo Cột lọc : FRP
Trọng lượng: 200kg
Kích thước hệ thống: 1700 x 325 x 1700 mm
Có tủ hệ thống điều khiển
Thời gian bảo hành máy: 24 tháng 
 


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt và quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
* Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Trình tự thi công và lắp đặt theo hướng dẫn trong bản vẽ thiết kế, công tác nào thực hiện trước thì Nhà thầu phải triển khai trước, tránh chồng chéo trong quá trình thi công.
* Yêu cầu về Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng:
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định và quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
- Quá trình lắp đặt Nhà thầu phải tự kiểm tra từng giai đoạn trước khi hoàn chỉnh, mỗi công đoạn đều phải được nhà thầu tự thử nghiệm đạt yêu cầu mới đề nghị TVGS và Chủ đầu tư nghiệm thu.
- Sau khi hoàn chỉnh quá trình lắp đặt, nhà thầu phải kiểm tra toàn bộ các thông số theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, khi đó mới mời TVGS, Chủ đầu tư nghiệm thu theo đúng quy định.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 
Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường phải có đặt một số bình cứu hỏa tại một số điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày phải có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về PCCC cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Công tác dọn dẹp vệ sinh công trường do nhà thầu chịu mọi chi phí, Nhà thầu có trách nhiệm giữ gìn công trường sạch sẽ, gọn gàng, nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch vụn, rác….
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.
- Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.
- Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
- Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả việc thay đổi nhân sự.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Có thuyết minh biện pháp bố trí nhân lực và thiết bị thi công để phục vụ gói thầu.
- Nhân lực được bố trí phải đáp ứng theo quy định trong E-HSMT.
- Có danh sách thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công đáp ứng với đề xuất mũi thi công của nhà thầu để thực hiện gói thầu. Tối thiểu phải có máy móc và các thiết bị thi công đáp ứng theo yêu cầu về thiết bị thi công trong E-HSMT.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
Theo thuyết minh biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất để đánh giá ở trong E-HSMT.
- Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình tiến độ và biện pháp thi công chi tiết và được Chủ đầu tư chấp thuận kể cả biện pháp bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
- Trong quá trình thi công nếu Chủ đầu tư phát hiện có vấn đề gì không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công đã được chấp thuận thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu phải đưa ra biện pháp khắc phục, nếu nghiêm trọng thì ngưng thực hiện hợp đồng.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn lao động, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh công nghiệp và mỹ quan công trình trong suốt quá trình thi công.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
 11.1 Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:
- Trong vòng 01 tuần, nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận… của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp.
- Việc chấp nhận kết quả kiểm tra, giám sát do Chủ đầu tư đưa ra về cung cấp vật tư, thiết bị trong Hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng Nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.
11.2 Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
- Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.
11.3 Khắc phục các vi phạm về chất lượng:
- Nếu ban quản lý hoặc kỹ sư giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì Nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
11.4 Ghi chép trong quá trình thi công:
- Nhà thầu phải có 01 quyển Nhật ký công trình, thường xuyên phải có ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.
Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi Chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra. Sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một chứng từ trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.
11.5 Chi phí cho thí nghiệm:
- Các thí nghiệm do Nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.
- Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của Ban quản lý, Tổ chức giám định để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do Nhà thầu chi trả.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
- Nhà thầu thực hiện đúng quy trình thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành.
13. Bảo hành công trình:
Công trình được bảo hành ít nhất 12 tháng theo quy định của nhà nước. Mọi khuyết tật, hư hỏng nếu có do chất lượng thi công gây ra trong thời gian bảo hành phải được sửa chữa ngay khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc bảo hành trên. Trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (Mail, văn bản, điện thoại…) nếu Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục khuyết tật, hư hỏng nếu có do chất lượng thi công gây ra trong thời gian bảo hành thì Chủ đầu tư sẽ dùng tiền bảo lãnh (bảo đảm) bảo hành để tiến hành sửa chữa, khắc phục.
IV. Các bản vẽ
Chi tiết có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT này.


